
Tỉnh (TP): Bình Định Phụ lục số 03
Huyện (quận, thị xã, TP): Hoài Nhơn
Phường Bồng Sơn

Đvt: 1.000 đồng

Tổng 
số

ĐTPT TX
Tổng 

số
Chi ĐTPT

Chi thường 
xuyên

Tổng 
số

ĐTPT TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng chi 42.298.421 33.034.054 9.264.367 97.566.000 87.259.000 10.307.000 231% 264% 111%

1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự 
an toàn xã hội

1.944.277 350.000 1.594.277 2.107.000 67.000 2.040.000 108% 128%

- Chi dân quân tự vệ 1.241.326 1.241.326 1.483.000 1.483.000 119% 119%

- Chi trật tự an toàn xã hội 702.951 350.000 352.951 624.000 67.000 557.000 89% 158%

2. Chi giáo dục 50.460 0 50.460 2.079.000 2.000.000 79.000 4120% 157%

3. Chi ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ

0 0 0 0 0 0

4. Chi y tế 2.411.212 1.200.000 1.211.212 600.000 500.000 100.000 25% 8%

5. Chi văn hóa, thông tin 237.922 0 237.922 314.000 0 314.000 132% 132%

6. Chi phát thanh, truyền thanh 466.288 413.297 52.991 293.000 193.000 100.000 63% 189%

7. Chi thể dục, thể thao 117.918 0 117.918 150.000 0 150.000 127% 127%

8. Chi bảo vệ môi trường 69.852 0 69.852 42.000 0 42.000 60% 60%

9. Chi các hoạt động kinh tế 19.214.517 18.662.810 551.707 75.352.326 74.018.326 1.334.000 392% 397% 242%

- Giao thông 10.902.612 10.872.612 30.000 41.666.591 41.636.591 30.000 382% 383% 100%

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 310.311 117.862 192.449 1.505.126 1.279.126 226.000 485% 1085% 117%

- Thị chính, trật tự đô thị 8.001.594 7.672.336 329.258 32.180.609 31.102.609 1.078.000 402% 405% 327%
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- Thương mại, du lịch 0 0 0 0

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 17.075.169 12.407.947 4.667.222 13.781.131 8.352.131 5.429.000 81% 67% 116%

Trong đó: Quỹ lương 4.230.719 0 4.230.719 3.518.714 0 3.518.714 83% 83%

10.1. Quản lý Nhà nước 15.171.378 12.407.947 2.763.431 11.608.131 8.352.131 3.256.000 77% 67% 118%

- Chi Ủy ban nhân dân 14.802.778 12.407.947 2.394.831 11.088.131 8.352.131 2.736.000 75% 67% 114%

- Chi Hội đồng nhân dân 368.600 0 368.600 520.000 0 520.000 141% 141%

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 672.900 0 672.900 642.000 0 642.000 95% 95%

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 384.549 0 384.549 428.000 0 428.000 111% 111%

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 212.591 0 212.591 267.200 0 267.200 126% 126%

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 202.333 0 202.333 241.000 0 241.000 119% 119%

10.6. Hội Nông dân 195.233 0 195.233 352.800 0 352.800 181% 181%

10.7. Hội Cựu chiến binh 236.186 0 236.186 242.000 0 242.000 102% 102%

10.8.Chi hỗ trợ khác (nếu có) 0 0 0 0 0 0

11. Chi cho công tác xã hội 631.806 0 631.806 360.000 0 360.000 57% 57%

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 
theo chế độ quy định và trợ cấp khác

91.210 0 91.210 102.000 0 102.000 112% 112%

- Trẻ mồ côi, người già không nơi
nương tựa 

0 0 0 0 0 0

- Khác 540.596 0 540.596 258.000 0 258.000 48% 48%

12. Chi khác 79.000 0 79.000 102.000 0 102.000 129% 129%

13. Dự phòng 0 0 0 2.385.543 2.128.543 257.000

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 
sau

0 0 0 0 0 0


